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BÁO GIÁ BARIE TỰ ĐỘNG

Công ty Bắc Hải xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bản báo giá hệ thống barie tự động sau :
I. BARIE TỰ ĐỘNG DITEC – NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN  TỪ ITALIA

	TT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐƠN GIÁ (USD)
	KHO HÀNG

	1
	HỆ THỐNG BARRIER TỰ ĐỘNG DITEC (ITALIA) – MODEL QIK
Thông số kỹ thuật :
· Tốc độ đóng/mở : 2-6 giây/900
· Độ mở thông thủy : 1,8 – 7,8m
· Điện năng tiêu thụ : 100W

· Nhiệt độ môi trường : -200 C / + 800 C
Các thiết bị chính :
· 01 mô tơ điện một chiều 24VDC
· 01 bộ điều khiển barie 73RQ
· 01 tay cần hợp kim nhôm dài từ 2 – 8m
· 02 chìa khóa mở khẩn khi mất điện
· 01 bộ điều khiển từ xa GOL4
· Vỏ bọc toàn bộ hệ thống bằng thép sơn tĩnh điện
· Vỏ bọc bộ điều khiển bằng nhựa PVC (kích thước 187x261x105mm)
· Kích thước tổng thể : 300x320x1050mm
	
	

	1.1
	ĐỘ MỞ THÔNG THỦY 2,5M (TAY CẦN DÀI 2,7M)
	2.350
	Có hàng

	1.2
	ĐỘ MỞ THÔNG THỦY 3,5M (TAY CẦN DÀI 3,7M)
	2.590
	Có hàng

	1.3
	ĐỘ MỞ THÔNG THỦY 4,8M (TAY CẦN DÀI 5,0M)
	2.690
	Có hàng

	1.4
	ĐỘ MỞ THÔNG THỦY 5,8M (TAY CẦN DÀI 6,0M)
	2.850
	Có hàng

	1.5
	ĐỘ MỞ THÔNG THỦY 8M (TAY CẦN DÀI 8,35M)
	3.290
	Có hàng


II. HỆ THỐNG BARIE TỰ ĐỘNG NHẬP KHẨU 100% TỪ TRUNG QUỐC
	TT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐƠN GIÁ (USD)
	KHO HÀNG

	XIANFENG – SẢN XUẤT TẠI THƯỢNG HẢI, TIÊU CHUẨN ISO9001

	1.
	MODEL DC 535/655

Thông số kỹ thuật :
· Tốc độ đóng/mở : 3,5 – 5,5 giây/900
· Độ mở thông thủy : 3-5m

· Chế độ mở bằng tay khi mất điện

· Chức năng tự động đóng hoặc theo lệnh điều khiển

· Kết nối với kiểm soát ra vào

· Nhiệt độ mô tơ tự ngắt 1200C
· Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz

· Điện năng tiêu thụ 400W

Các thiết bị chính :
· 01 Mô tơ 230VAC
· 01 bộ điều khiển barie
· 01 tay cần hợp kim nhôm dài từ 3-5m
· 02 tay bấm điều khiển từ xa
· 01 nút bấm
· 02 chìa khóa mở khẩn khi mất điện
· Vỏ bọc toàn bộ hệ thống bằng thép sơn tĩnh điện
· Vỏ bọc bộ điều khiển bằng nhựa PVC
· Kích thước tổng thể : 360x230x1048mm
	1.490
	Có hàng

	2.
	MODEL DC 303/304
Thông số kỹ thuật :
· Tốc độ đóng/mở :1,8 – 8,5 giây/900
· Độ mở thông thủy : 3-5m

· Chế độ mở bằng tay khi mất điện

· Chức năng tự động đóng hoặc theo lệnh điều khiển

· Kết nối với kiểm soát ra vào

· Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz

· Điện năng tiêu thụ 150W

· Các thiết bị chính :
· 01 Mô tơ 230VAC
· 01 bộ điều khiển barie
· 01 tay cần hợp kim nhôm dài từ 3-5m
· 02 tay bấm điều khiển từ xa
· 01 nút bấm
· 02 chìa khóa mở khẩn khi mất điện
· Vỏ bọc toàn bộ hệ thống bằng thép sơn tĩnh điện
· Vỏ bọc bộ điều khiển bằng nhựa PVC
· Kích thước tổng thể : 367x296x1030mm
	1.490
	Có hàng

	3.
	MODEL DC 420Y
Thông số kỹ thuật :
· Tốc độ đóng/mở :2,2 giây/900
· Độ mở thông thủy : 4,4m

· Chế độ mở bằng tay khi mất điện

· Chức năng tự động đóng hoặc theo lệnh điều khiển

· Kết nối với kiểm soát ra vào

· Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz

· Điện năng tiêu thụ 150W

Các thiết bị chính :
· 01 Mô tơ 230VAC
· 01 bộ điều khiển barie
· 01 tay cần hợp kim nhôm dài từ 4,5m
· 02 tay bấm điều khiển từ xa
· 01 nút bấm
· 02 chìa khóa mở khẩn khi mất điện
· Vỏ bọc toàn bộ hệ thống bằng thép sơn tĩnh điện
· Vỏ bọc bộ điều khiển bằng nhựa PVC
· Kích thước tổng thể : 376x376x1100mm
	1.590
	Có hàng

	CENTURYFAIR – 100% TRUNG QUỐC

	4.
	HỆ THỐNG BARIE TỰ ĐỘNG CENTURYFAIR – 100% TRUNG QUỐC

Thông số kỹ thuật :

· Điện áp cung cấp : AC220V +/-10% hoặc AC110V/50-60Hz

· Công suất 60W

· Tốc độ mô tơ : 1500 vòng/phút

· Lực mô tơ : 35Nm

· Chiều dài tay đòn : 3-6m
· Độ ồn <= 60dB

· Tốc độ đóng mở : 3-6 giây/900
· Tuổi thọ trung bình : 3,5 triệu lần đóng mở

· Lồi khi hoạt động <=0,01%
	1.350
	Có hàng


Các thiết bị lựa chọn thêm cho hệ thống barie tự động :
	Dùng cho barie DITEC (ITALIA)

	1.
	Rào chắn gắn cùng tay cần UPRG (hợp kim nhôm)
	130
	Italy

	2.
	Giá đỡ tay cần Barie QIKAM
	99
	Italy

	3.
	Tay bấm điều khiển từ xa GOL4C (4 phím)
	60
	Italy

	4.
	Giá đỡ tay bấm GOSW
	55
	Italy

	5.
	Đèn báo hiệu khi barie hoạt động LAMPH (24V)
	70
	Italy

	6.
	Bộ cảm biến an toàn XEL2
	99
	Italy

	7.
	Trụ treo cảm biến an toàn cao 1m XELCA
	90
	Italy

	8.
	Giá đỡ cảm biến an toàn XELBS
	45
	Italy

	Dùng cho barie XIANFENG (THƯỢNG HẢI – TRUNG QUỐC)

	1.
	Tay bấm điều khiển từ xa YKF06
	22
	Trung Quốc

	2.
	Đèn báo hiệu khi barie hoạt động
	22
	Trung Quốc

	3.
	Bộ cảm biến an toàn IR-30
	45
	Trung Quốc


  Ghi chú:

+ Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu 100%.

+  Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển lắp đặt.

+ Bảo hành : 12 tháng miễn phí theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Thanh toán : Thanh toán trước 50% ngay sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bàn giao nghiệm thu công trình.

+ Tỷ giá thanh toán là tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán
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